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Đồng/m2/ngày 1.000 1 II
II 1 2 1 LỆ PHÍ hộ TỊCH.....................................  —. , ,■ —
II 1 , . Đdng ký khaỉ sinh không đúng hạn: dăng ký lại khai sinh, đẳng ký khai sinh cho Đổng/trưửng hợp 5.000_____ Ị II
Ị ỉ 2.2 Ị Dăng ký lại kết hỏn. _____________.____________ Đồng/trường hợp 20.000
II 1 23 1 Dáng ký Khai tứ không đúng hạn, ding kị lại khai tư_______________________

1 / 2.4 / Đáng kị nhận Cha. .Mf. Con

Đồng/trường họp

Đồng/trướng họp 10,000 1 1
1 1 23 1 Cấp giầv sác nhặn tình trạng hôn nhân. ĐÒng/trường hợp 10.000 1 1'
' 1 2.6 Thav đắĩ cái chinh hộ tịch cho người chưa du 14 tuõi cư trú trong nước. Dồng/trướng họp 10.000 1 1

1 2.7 1 Bo sung hộ tịch cho công dân Việt .Xam cư trú ờ trong nước. Đồng/trường hợp 5.000 __ J 1
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1 2.10 1 cáp bàn sao trích lục hộ tịch Đồng/bàn sao 8.000 1
1 2.11 / Dăng ký việc nuôi con trong nước. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Đồng/trường hợp 400.000
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1 / Chứng thực bàn sao từ bãn chinh

31 /

Đồng/trang 2.000 đồngtrang từ trang 1 
thứ 3 trờ lên thu 1.000 1 

đồng/trang nhưng mức 1 

thu tối đa không quá 1 
200.000 đồng/hàn 1

Ỉ.2 1 Chứng thực chữ ký Đồng/trường hợp 10 000 1
J / Chứng thực họp đồng giao dịch

1 / Chứng thực hợp đồng, giao dịch, di chúc Đồng/HĐ-GD 50.000 1
1 Chứng thực việc sửa lỗi, hô sung, hủy bó họp đổng, giao dịch Đồng/HĐ-GD 30.000

1 Sưa lồi sai sót trong hạp đồng, giao dịch dã được chừng thực Đồng/HĐ-GD 25.0001MIÉN LẸ PHÍ HỌ TICH TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU

/ Váng ky hộ tịch chọ người thuộc gia đinh có công với cách mạng, người thuôc hô 
/ nghèo, người khuyết tạt.______________

1 Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, đăng ký kết hón cúa công dân Viêt 
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